CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:  PHIÊN DỊCH THƯƠNG MẠI
Mã môn học: 224315
Thời gian thực hiện môn học:  30 giờ; (Lý thuyết 10 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 18 giờ; kiểm tra 2 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học này được bố trí ở học kỳ VI, là môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức:
+ Nhận biết được một số kỹ năng phiên dịch như: cách dịch các hình thái tu từ, các trích dẫn, đoán nội dung trước khi dịch,...;
+ Nhắc lại được các từ và thuật ngữ liên quan đến các chủ đề: Đầu tư và phát triển, các hiệp định thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu. 
· Về kỹ năng:
+ Sử dụng được các kỹ năng phiên dịch như cách dịch các hình thái tu từ, dịch các trích dẫn, đoán nội dung để phiên dịch;
+ Phiên dịch được song ngữ các câu và đoạn ngắn về các chủ đề liên quan tới thương mại như: đầu tư và phát triển, các hiệp định thương mại tự do, việc làm,...;
+ Vận dụng được từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề: đầu tư và phát triển, các hiệp định thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu vào các kỹ năng ngôn ngữ khác.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức luyện dịch ở nhà mỗi ngày;
+ Có phong thái tự tin khi đứng dịch trước lớp;
      + Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức;
      + Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1






	Bài  1: Investment and development
1. Preparation and anticipating the speaker.
2. Phiên dịch Anh- Việt: 
- World Bank Sees Progress on Development Goals
- Political Worries Can Affect Economic Decisions
3. Phiên dịch Việt- Anh
Hội nhập - Thách thức & Cơ hội
	6
	2
	4
	

	2
	Bài 2: Free trade agreements
1. Word order and clusters
2. Phiên dịch Anh-Việt
- 40% of the world’s economy signs TPP trade deal
- World Trade report 2015: Trade facilitation.
3. Phiên dịch Việt-Anh
TPP là bước nhảy vọt so với WTO 
	6
	2
	4
	

	3
	Bài 3: Review and progress test 1
1. Review 
2. Progress test 1
	2
	0.5
	0.5
	1

	4
	Bài 4: Employment
1. Figures of speech
2. Phiên dịch Anh- Việt
- Gloomy outlook for global employment
- Temporary Workers Taking Bigger Role in US Workforce
3. Phiên dịch Việt- Anh
Thách thức với lao động Việt Nam khi hội nhập AEC
	6
	2
	4
	

	5
	Bài 5: Stocks and shares
1. Quotations
2. Phiên dịch Anh-Việt
- US, Japanese Stocks Rise in 2013 Global
- Markets Fall as China Economic Fears Rise
3. Phiên dịch Việt- Anh
 Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng
	6
	   2
	4
	

	6
	Bài 6: Review and progress test 2
1. Review 
2. Progress test 2
	2
	0.5
	0.5
	1

	7
	Bài 7: General review
	2
	1
	1
	

	Cộng
	30
	10
	18
	2



2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Investment and development        				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Liệt kê được những việc cần chuẩn bị trước khi phiên dịch;
- Nhận biết được cách đoán nội dung bài dịch dựa vào ngữ cảnh;
- Nhắc lại được các từ vựng và thuật ngữ liên quan đến chủ đề “Đầu tư và phát triển”;
- Vận dụng được kỹ năng đoán nội dung để đoán nội dung cần phiên dịch;
- Phiên dịch các bài nghe về chủ đề “Đầu tư và phát triển”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Đầu tư và phát triển”.
2. Nội dung bài học
2.1. Preparation and anticipating the speaker.
2.2. Phiên dịch Anh- Việt: 
- World Bank Sees Progress on Development Goals
- Political Worries Can Affect Economic Decisions
2.3. Phiên dịch Việt- Anh
Hội nhập - Thách thức & Cơ hội
Bài 2: Free trade agreements						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết được cách dịch dựa trên thứ tự từ và cụm từ của tiếng Anh;
- Nhắc lại được các từ vựng và thuật ngữ liên quan đến chủ đề “Các hiệp định thương mại tự do”;
- Vận dụng được kỹ năng dịch theo thứ tự từ và cụm từ để đoán nội dung cần phiên dịch;
- Phiên dịch các bài nghe về chủ đề “Các hiệp định thương mại tự do”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Các hiệp định thương mại tự do”.
2. Nội dung bài học
2.1. Word order and clusters
2.2. Phiên dịch Anh-Việt
- 40% of the world’s economy signs TPP trade deal
- World Trade report 2015: Trade facilitation
2. 3. Phiên dịch Việt-Anh
TPP là bước nhảy vọt so với WTO 
Bài 3: Review and progress test 1			Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được các kỹ năng phiên dịch đã học: thứ tự từ khi dịch và đoán nội dung trước khi dịch;
- Trình bày được các từ và thuật ngữ liên quan đến các chủ đề “đầu tư và phát triển” và  “Các hiệp định thương mại tự do”; 
- Áp dụng được các kỹ năng và từ, thuật ngữ đã học để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại ở cấp độ câu.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review 
2.2. Progress test 1
Bài 4: Employment								Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu
- Nhận biết cách phiên dịch các hình thái tu từ;
- Nhắc lại được các từ vựng liên quan đến chủ đề “Việc làm”;
- Phiên dịch các đoạn văn ngắn về chủ đề “Việc làm”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Việc làm”.
2. Nội dung bài học
2.1. Figures of speech
2.2. Phiên dịch Anh- Việt
- Gloomy outlook for global employment
- Temporary Workers Taking Bigger Role in US Workforce
2.3. Phiên dịch Việt- Anh
Thách thức với lao động Việt Nam khi hội nhập AEC
Bài 5: Stocks and shares							Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
- Nhận biết được cách dịch các trích dẫn trong tiếng Anh;
- Nhắc lại được các từ vựng liên quan đến các chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”;
- Phiên dịch được các câu và đoạn văn ngắn về chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”;
- Trình diễn được một tình huống phiên dịch mô phỏng về chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”.
2. Nội dung bài học
2.1. Quotations
2.2. Phiên dịch Anh-Việt
- US, Japanese Stocks Rise in 2013 Global
- Markets Fall as China Economic Fears Rise
2.3. Phiên dịch Việt- Anh
Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng
Bài 6: Review and progress test 2  					Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Nhắc lại được cách dịch trích dẫn và các hình thái tu từ sang tiếng Việt;
- Trình diễn được một số tình huống phiên dịch mô phỏng về các chủ đề: Việc làm, cổ phần và cổ phiếu.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review 
2.2. Progress test 2
Bài 6: General review 							Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Áp dụng được các kỹ thuật phiên dịch đã học như đoán nội dung trước khi dịch, cách dịch các hình thái tu từ,... để phiên dịch 2 chiều, ở cấp độ câu cũng như cấp độ đoạn văn ngắn;
- Trình diễn được các tình huống phiên dịch mô phỏng về các chủ đề đã học như đầu tư và phát triển; cổ phiếu và cổ phần; việc làm; các hiệp định thương mại tự do...
2. Nội dung bài học:
2.1. Interpreting short passages.
2.2. Role-play.
IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số
giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	· Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.
· Phân công nhóm học tập.
Bài 1: Investment and development
· Cung cấp cho sinh viên danh mục các từ vựng của các chủ đề.
· Giới thiệu về kỹ năng phỏng đoán nội dung trước khi dịch.
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Đầu tư và phát triển” 

	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Đầu tư và phát triển” 
- Đọc tài liệu [1] (trang 18-24).

	
	Bài tập, thực hành
	   1
	-Dịch đoạn 1, 2 file nghe World Bank Sees Progress on Development Goals.
	

	
	Tự nghiên cứu
	   4
	Dịch theo cặp 8 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	2
	Lý thuyết
	  0.5
	Bài 1: Investment and development (cont.)
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Đầu tư và phát triển” (tiếp theo).
- Dịch 3 đoạn đầu file nghe: Political Worries Can Affect Economic Decisions
	- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Đầu tư và phát triển” 
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	3
	Lý thuyết

	0,5
	Bài 1: Investment and development (cont.)
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Đầu tư và phát triển” (tiếp theo).
	- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề  “Đầu tư và phát triển” 
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	- Dịch 3 đoạn đầu của file nghe: Hội nhập - Thách thức & Cơ hội.
	

	
	Thảo luận
	0,5
	- Thảo luận về quá trình hội nhập của Việt Nam.

	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 2:  Free trade agreement
- Giới thiệu cách dịch cụm danh từ và cụm từ trong tiếng Anh.
-  Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Hiệp định thương mại tự do”.

	- Đọc tài liệu [1] (trang 45-53).
- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Tổ chức thương mại thế giới”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	
Bài tập, thực hành
	
1
	- Dịch file 03 đoạn đầu của file nghe: 40% of the world’s economy signs TPP trade deal
.
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	5
	Lý thuyết
	0.5
	Bài 2:  Free trade agreement (cont.)
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Tổ chức thương mại thế giới”.
- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe:
World Trade report 2015: Trade facilitation
	- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Tổ chức thương mại thế giới”.
 - Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	6
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 2:  Free trade agreement (cont.)

- Giới thiệu về hiệp định TPP.
- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe: TPP là bước nhảy vọt so với WTO 

	- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp.
- . - Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Hiệp định TPP.”


	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	7
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 3: Review and progress test 1
- Ôn tập lại từ vựng các chủ đề đã học.
- Dịch một số câu về các chủ để đã học (GV cung cấp).
- Kiểm tra, đánh giá nội dung kiến thức tổng hợp trên hình thức dịch đuổi.
	- Ôn tập lại các chủ đề đã học.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.


	
	Bài tập, thực hành
	0,5
	
	

	
	 Kiểm tra
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	2
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đặt câu với các từ vựng của 2 chủ đề đã học, và phiên dịch các câu này theo cặp
	Video thu hình phần dịch

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 4: Employment
- Giới thiệu cách dịch các hình thái tu từ trong tiếng Anh.
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Việc làm”.
	-  Đọc tài liệu [1] (trang  67-87).
- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Việc làm”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1
	- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe: Gloomy outlook for global employment
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 8 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	9
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 4: Employment (cont.)
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Việc làm” (tiếp theo).
- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe:Temporary Workers Taking Bigger Role in US Workforce
	- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Việc làm”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	10
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 4: Employment (cont.)
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Việc làm” (tiếp theo).

	- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Lao động Việt Nam với AEC”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1
	- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe: Thách thức với lao động Việt Nam khi hội nhập AEC.
	

	
	Thảo luận
	0,5
	- Thảo luận về vấn đề việc làm của sinh viên trong thời kỳ hội nhập.
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Stocks and shares
- Giới thiệu cách dịch các trích dẫn.
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu”.

	-Đọc tài liệu [1] (trang 215-221).
- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “Cổ phiếu và cổ phần”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1
	- Dịch file nghe US, Japanese Stocks Rise in 2013 Global
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch

	12
	Lý thuyết
	0,5
	Bài 5: Stocks and shares (cont.)

- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu” (tiếp theo).
	- Chuẩn bị vốn từ vựng về chủ đề “ Cổ phần & cổ phiếu”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1
	- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe: Markets Fall as China Economic Fears Rise
	

	
	Thảo luận
	0,5
	- Thảo luận về thị trường chứng khoán Việt Nam.
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch
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	Lý thuyết
	0,5
	Bài 5: Stocks and shares (cont.)
- Giới thiệu về từ vựng và các cụm từ thường gặp trong chủ đề “Cổ phần và cổ phiếu” (tiếp theo).
	-Ôn tập chủ đề “Việc làm” và ‘Cổ phiếu và cổ phần”.
- Mang theo bảng các từ/ký hiệu viết tắt cá nhân.
- Chuẩn bị bài tập dịch mà GV cung cấp

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	- Dịch 03 đoạn đầu của file nghe Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Dịch theo cặp 6 đoạn còn lại
	Video thu hình phần dịch
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	Lý thuyết
	0,5
	Bài 6: Review and progress test 2
 - Ôn lại từ vựng về chủ để “Việc làm” và “Cổ phiều và cổ phần”.
- Dịch một số câu do giảng viên cung cấp.
- Kiểm tra, đánh giá nội dung kiến thức tổng hợp trên hình thức dịch đuổi.
	- Mang theo đầy đủ thẻ SV và các dụng cụ học tập.
- Chuẩn bị các câu hỏi nếu có.
- Ôn lại từ vựng của các chủ đề đã học.

	
	Bài tập, thực hành
	0,5
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	Đặt câu với các từ vựng thuộc 2 chủ đề “Việc làm” và “Cổ phiều và cổ phần” và phiên dịch các câu này theo cặp.
	Video thu hình phần dịch

	15
	Lý thuyết
	1
	Bài 7: General review
- Sửa bài kiểm tra.
- Thông báo điểm và giải đáp thắc mắc (nếu có).
- Ôn tập tổng hợp và giải đáp thắc mắc.
	- Ôn tập các bài đã học 

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	
	


V. Điều kiện thực hiện  môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị âm thanh.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm, danh sách các từ mới cho từng chủ đề.
4. Các điều kiện khác.
VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung: 
1.1. Kiến thức:
+ Nhận biết được được một số kỹ năng phiên dịch như: cách dịch các hình thái tu từ, các trích dẫn, đoán nội dung bài nói, ...;
+ Nhắc lại được từ và thuật ngữ liên quan đến các chủ đề: Đầu tư và phát triển, các hiệp thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu. 
1.2. Kỹ năng:
+ Áp dụng được các kỹ năng phiên dịch như dịch các hình thái tu từ, các trích dẫn, đoán nội dung;
+ Vận dụng được từ vựng và thuật ngữ về các chủ đề nói trên để phiên dịch được hai chiều: Anh-Việt và Việt- Anh ở cấp độ câu và đoạn văn ngắn. 
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức luyện dịch ở nhà mỗi ngày;
+ Xác định được phương pháp tự học phù hợp;
+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ kiến thức;
+ Biết đánh giá và đưa ra được kết luận về các vấn đề học tập.
2. Phương pháp: 
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ 
trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên
(6 điểm)



	Kiểm diện
	20%
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	
	1. 
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10 điểm  
- Vắng 1 buổi có phép: 8 điểm.
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6 điểm
	- Vắng 2 buổi không phép: 5 điểm

	- Vắng 3 buổi không phép: 0 điểm.

	
	Điểm cộng cá nhân 
	10%
	Tham gia xây dựng  phát biểu 10 lần trở lên trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  6 – 9 lần lần trong suốt quá trình học.
	Tham gia xây dựng phát biểu từ  1 - 5 lần trong suốt quá trình học.
	Không tham gia xây dựng phát biểu trong suốt quá trình học.

	
	Bài tập nhóm
	20%
	· Phân công công việc rõ ràng, hợp lý.
· Nhiệt tình tham gia công việc nhóm và thảo luận trên lớp.
· Kết quả đúng từ 85% -100%
	- Phân công công việc chưa rõ ràng, hoặc 1 -2 thành viên không hoàn thành công việc.
· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.
· Kết quả đúng từ 65%-80%
	· Phân công công việc chưa rõ ràng, không nắm được nội dung đã chuẩn bị.
· Tham gia thảo luận trên lớp chưa nhiệt tình.
· Kết quả đúng từ 45% đến 60%
	- Phân công công việc chưa cụ thể, không nắm được nội dung đã chuẩn bị hoặc không chuẩn bị.
· Không tham gia thảo luận trên lớp.
- Kết quả đúng dưới 40%.

	
	Chuẩn bị bài
	10%
	- Chuẩn bị đầy đủ bài cũ và bài mới trước khi lên lớp, chú ý trong giờ học.
	- 2 lần chưa chuẩn bị đầy đủ bài cũ hoặc  bài mới trước khi lên lớp, có chú ý trong giờ học.
	- 3 lần chưa chuẩn bị đầy đủ bài cũ và  bài mới trước khi lên lớp, có chú ý trong giờ học.
	- Hơn 3 lần chưa chuẩn bị đầy đủ bài cũ và  bài mới trước khi lên lớp, chưa chú ý trong giờ học.

	Kiểm tra định kỳ
(4 điểm)
	Kiểm tra dịch đuổi 
	40%
	 -Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81%  100%
 

	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%

	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%

	· Nội dung chính xác dưới 50% 



2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi: nghe file âm thanh và dịch đuổi, ghi ra giấy, đề đóng, thời gian 60 phút. 
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân 

	10 câu Anh – Việt
	3.0

	10 câu Việt – Anh
	3.0

	2 đoạn Anh –Việt
	2.0

	2 đoạn Việt-Anh
	2.0



Tiêu chí đánh giá:
	10≥
	8≥
	6,5≥
	5>

	 -Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh, 81%  100%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 66% - 80%
	· Nội dung chính xác, diễn đạt thuần Việt/Anh 50% - 65%
	· Nội dung chính xác dưới 50% 



VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình môn học gồm 02 tín chỉ được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
* Đối với giảng viên:
+ Sử dụng phương pháp gợi mở, pháp vấn.
+ Lấy sinh viên làm trung tâm.
* Đối với người học:
+ Nghe và thực hành dịch mỗi ngày
+ Chuẩn bị từ mới cho mỗi bài
+ Tích cực thực hành nhóm
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các kỹ thuật phiên dịch hình thái tu từ và trích dẫn, đoán nội dung để dịch.
-  File nghe được thay đổi hàng năm để cập nhật thông tin; 
- Các từ vựng và thuật ngữ thuộc 4 chủ đề: Đầu tư và phát triển, các hiệp định thương mại tự do, việc làm, cổ phần và cổ phiếu.
- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo
chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất
lượng dạy học.
 - Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để
đảm bảo chất lượng học tập.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nolan, J. (2005). Interpretation techniques and exercises- Linguistic services, Houston Texas
 [2].  Bill Mascull (2002). Bussiness Vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press
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